
PHỤ LỤC I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ  

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-BNV ngày         tháng 10 năm 2026  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp có thẩm quyền giải quyết 

Cơ quan thực hiện 
Quyết định 

công bố TTHC Cấp 

trung 

ương 

Cấp tỉnh Cấp xã 

I LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (19 TTHC) 

1 1.001257 

Thủ tục giải quyết một 

lần đối với người có 

thành tích tham gia 

kháng chiến đã được 

Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, bằng 

khen của Chủ tịch Hội 

đồng Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang 

Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, 

Bằng khen của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ 

639/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

2 1.010801 
Giải quyết chế độ trợ 

cấp ưu đãi đối với thân 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 320/QĐ-BNV 
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nhân liệt sĩ xã; Sở Nội vụ ngày 08/4/2025 

431/QĐ-BNV 

ngày 14/4/2026 

3 1.010802 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với vợ hoặc 

chồng liệt sĩ lấy chồng 

hoặc vợ khác 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ nơi cá 

nhân thường trú; Sở 

Nội vụ nơi quản lý 

hồ sơ gốc 

556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 

4 1.010803 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ nơi cá 

nhân thường trú; Sở 

Nội vụ nơi quản lý 

hồ sơ gốc 

556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 

5 1.010804 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với trường hợp 

tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự nhà 

nước “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng” 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ 

556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 

6 1.010805 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với Anh hùng 

lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng 

lao động trong thời kỳ 

kháng chiến hiện 

không công tác trong 

quân đội, công an 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ 

556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 
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7 1.010808 

Giải quyết hưởng thêm 

một chế độ trợ cấp đối 

với thương binh đồng 

thời là bệnh binh 

 X  Sở Nội vụ 556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 

8 1.010809 

Giải quyết chế độ đối 

với thương binh đang 

hưởng chế độ mất sức 

lao động 

 X  Sở Nội vụ 320/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 

9 1.010811 

Cấp tiền mua phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương 

tiện, thiết bị phục hồi 

chức năng đối với 

trường hợp đang sống 

tại gia đình hoặc đang 

được nuôi dưỡng tập 

trung tại các cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng do 

địa phương quản lý 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

do địa phương quản 

lý; Sở Nội vụ 

556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 

10 1.010819 

Giải quyết chế độ 

người hoạt động kháng 

chiến giải phóng dân 

tộc, bảo vệ tổ quốc và 

làm nghĩa vụ quốc tế 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ 

556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 

11 1.010820 

Giải quyết chế độ 

người có công giúp đỡ 

cách mạng 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ 

556/QĐ-BNV 

ngày 21/5/2026 
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12 1.010821 

Giải quyết chế độ hỗ 

trợ để theo học đến 

trình độ đại học tại các 

cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc 

dân 

 X  Cơ quan, đơn vị 

quản lý người có 

công thuộc Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an; 

Sở Nội vụ; Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

639/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

13 1.010822 

Giải quyết phụ cấp đặc 

biệt hằng tháng đối với 

thương binh có tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 

81% trở lên, bệnh binh 

có tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 81% trở lên 

 X  Sở Nội vụ 320/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 

14 1.010823 Hưởng lại chế độ 
 X  Sở Nội vụ 320/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 

15 1.010824 

Hưởng trợ cấp khi 

người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

xã; Sở Nội vụ 

639/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

431/QĐ-BNV 

ngày 14/4/2026 

16 1.010825 

Bổ sung tình hình thân 

nhân trong hồ sơ liệt sĩ 

 X  
Sở Nội vụ; Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

639/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

431/QĐ-BNV 

ngày 14/4/2026 

17 1.014359 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với dân 

công hỏa tuyển tham 

gia kháng chiến chống 

 X  Sở Nội vụ; Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

1136/QĐ-BNV 

ngày 

03/10/2025 

431/QĐ-BNV 
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Pháp, chống Mỹ, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc 

tế 

ngày 14/4/2026 

18 2.002307 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với cựu 

chiến binh 

 X  Sở Nội vụ; Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

1257/QĐ-BNV 

ngày 

16/10/2026 

19 2.002308 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời 

kỳ chống Pháp 

 X  Sở Nội vụ; Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

1257/QĐ-BNV 

ngày 

16/10/2026 

431/QĐ-BNV 

ngày 14/4/2026 

II LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (26 TTHC) 

20 1.012931 

Thủ tục thông báo kết 

quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê 

duyệt điều lệ hội 

X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 

21 1.012936 

Thủ tục chia, tách; sáp 

nhập; hợp nhất hội 

X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 

22 1.012937 
Thủ tục hội tự giải thể 

X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 

23 1.012938 

Thủ tục cho phép hội 

hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời 

X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 
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hạn 

24 1.014932 

Thủ tục công nhận điều 

lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ; đổi tên quỹ 

X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

25 1.014933 

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ có thời hạn 

hoạt động 

X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

26 1.014934 

Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt động 

quỹ 

X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

27 1.014935 
Thủ tục quỹ tự giải thể X   Bộ Nội vụ (Vụ Tổ 

chức phi chính phủ) 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

28 1.012943 

Thủ tục thông báo kết 

quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê 

duyệt điều lệ hội 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 

29 1.012945 

Thủ tục chia, tách; sáp 

nhập; hợp nhất hội 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 

30 1.012946 

Thủ tục hội tự giải thể  X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 

31 1.012947 
Thủ tục cho phép hội 

đặt văn phòng đại diện 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

780/QĐ-BNV 

ngày 
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05/11/2024 

32 1.012948 

Thủ tục cho phép hội 

hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời 

hạn 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

780/QĐ-BNV 

ngày 

05/11/2024 

33 1.014938 

Thủ tục công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ; đổi tên quỹ 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

34 1.014939 

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau 

khi bị tạm đình chỉ 

hoạt động 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

35 1.014940 

Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt 

động quỹ 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

36 1.014941 
Thủ tục quỹ tự giải thể  X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

37 1.013706 

Thủ tục thông báo kết 

quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê 

duyệt điều lệ hội. 

  X Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

627/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

38 1.013707 
Thủ tục chia, tách; sát 

nhập; hợp nhất hội. 

  X Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

627/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

39 1.013708 Thủ tục hội tự giải thể. 
  X Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

627/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 
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40 1.013709 

Thủ tục cho phép hội 

hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời 

hạn 

  X Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

627/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

41 1.013710 

Thủ tục hỗ trợ chi phí 

y tế và thu nhập thực tế 

bị mất hoặc giảm sút 

cho người đang trực 

tiếp tham gia hoạt 

động chữ thập đỏ bị tai 

nạn dẫn đến thiệt hại 

về sức khỏe  

  X Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

627/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

42 1.014944 

Thủ tục công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ; đổi tên quỹ 

  X Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

43 1.014945 

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời 

hạn hoạt động 

  X Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

44 1.014946 
Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách quỹ 

  X Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

45 1.014947 Thủ tục quỹ tự giải thể 
  X Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

217/QĐ-BNV 

ngày 09/3/2026 

III LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN (01 TTHC) 

46 2.001683 
Xác nhận phiên hiệu 

thanh niên xung phong 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh (Sở Nội vụ 

631/QĐ-BNV 

ngày 28/7/2015 
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ở cấp tỉnh tham mưu) 

IV LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG (06 TTHC) 

47 1.115302 

Kết nối eContract với 

Nền tảng hợp đồng lao 

động điện tử 

X   Bộ Nội vụ 644/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026  

48 2.001955 
Đăng ký nội quy lao 

động của doanh nghiệp 

 X  Cơ quan chuyên 

môn về nội vụ thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn về nội 

vụ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

(nếu được Cơ quan 

chuyên môn về nội 

vụ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ủy 

quyền) 

628/QĐ- BNV 

ngày 20/6/2025 

49 1.000414 

Rút tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp cho thuê 

lại lao động 

 X  Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

50 1.009466 
Thành lập Hội đồng 

thương lượng tập thể 

 X  Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

321/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 

51 1.009467 

Thay đổi Chủ tịch Hội 

đồng thương lượng tập 

thể, đại diện Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, chức 

năng, nhiệm vụ, kế 

 X  Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

321/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 
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hoạch, thời gian hoạt 

động của Hội đồng 

thương lượng tập thể. 

52 1.012091 

Đề nghị việc sử dụng 

người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 

 X  Sở Nội vụ 499/QĐ-BNV 

ngày 17/5/2025 

V LĨNH VỰC QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC (05 TTHC) 

53 1.014351 

Hỗ trợ cho doanh 

nghiệp trong các 

trường hợp: (i) khai 

thác, phát triển và ổn 

định thị trường lao 

động ngoài nước; (ii) 

giải quyết rủi ro liên 

quan đến người lao 

động; (iii) đưa thi hài, 

di hài của người lao 

động bị chết về nước 

X 

  Quỹ Hỗ trợ việc làm 

ngoài nước 

530/QĐ-BNV 

ngày 14/5/2026 

54 1.014349 

Hỗ trợ giải quyết tranh 

chấp phát sinh liên 

quan đến người lao 

động trong hoạt động 

đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng (khi kết 

thúc vụ việc) 

X 

  Quỹ Hỗ trợ việc làm 

ngoài nước 

530/QĐ-BNV 

ngày 14/5/2026 

55 1.014348 Hỗ trợ giải quyết tranh X   Quỹ Hỗ trợ việc làm 1072/QĐ-BNV 
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chấp phát sinh liên 

quan đến người lao 

động trong hoạt động 

đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng (khi tiến 

hành vụ việc) 

ngoài nước ngày 19/9/2025 

56 1.014347 

Hỗ trợ người lao động 

trong một số trường 

hợp rủi ro khi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp 

đồng phải về nước 

trước thời hạn 

X 

  Quỹ Hỗ trợ việc làm 

ngoài nước 

530/QĐ-BNV 

ngày 14/5/2026 

57 1.014350 

Hỗ trợ thân nhân của 

người lao động bị chết, 

mất tích trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài. 

X 

  Quỹ Hỗ trợ việc làm 

ngoài nước 

530/QĐ-BNV 

ngày 14/5/2026 

VI LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (12 TTHC) 

58 2.002027 

Cấp Giấy phép hoạt 

động dịch vụ đưa 

người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

đồng 

X 

  Bộ Nội vụ 

458/QĐ-BNV 

ngày 21/4/2026 

59 1.010653 

Đổi Giấy phép hoạt 

động dịch vụ theo quy 

định tại điểm b khoản 

X 

  Bộ Nội vụ 116/QĐ-BNV 

ngày 

27/01/2026 
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1 Điều 74 của Luật 

Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

đồng 

60 1.010655 

Đăng ký trực tuyến 

hợp đồng lao động và 

đóng góp vào Quỹ Hỗ 

trợ việc làm ngoài 

nước 

X 

  Bộ Nội vụ 

116/QĐ-BNV 

ngày 

27/01/2026 

61 1.014798 

Thông báo danh sách 

người lao động dự kiến 

đi làm việc ở nước 

ngoài 

X 

  Bộ Nội vụ 
116/QĐ-BNV 

ngày 

27/01/2026 

62 1.005131 

Điều chỉnh thông tin 

Giấy phép; Cấp lại 

Giấy phép hoạt động 

dịch vụ đưa người lao 

động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

X 

  Bộ Nội vụ 

322/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 

63 1.005129 

Đăng ký hợp đồng 

cung ứng lao động của 

doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ đưa 

người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

X 

  

Bộ Nội vụ 641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 
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đồng 

64 1.013726 

Nhận lại tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài 

X   
Bộ Nội vụ 

640/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 

65 1.000502 

Nhận lại tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi đào 

tạo, nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề ở nước 

ngoài (hợp đồng dưới 

90 ngày) 

 

X  Cơ quan chuyên 

môn về lao động 

thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh (nơi 

doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính) 

458/QĐ-BNV 

ngày 21/4/2026 

66 1.013730 

Nhận lại tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi đào 

tạo, nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề ở nước 

ngoài (hợp đồng từ 90 

ngày trở lên) 

 

X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở 

chính 
458/QĐ-BNV 

ngày 21/4/2026 

67 2.002820 

Hỗ trợ người lao động 

đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

 

X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

1561/QĐ-BNV 

ngày 

31/12/2025 

68 1.115115 
Đăng ký hợp đồng 

nhận lao động thực tập 
 

X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở 

chính 

641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 
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69 1.013734 Đăng ký hợp đồng lao 

động trực tiếp giao kết 

  X Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

VII LĨNH VỰC LƯU TRỮ (03 TTHC) 

70 1.013921 

Sử dụng tài liệu lưu trữ 

tại lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước 

X 

  Lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước ở Trung 

ương 

647/QĐ-BNV 

ngày 24/6/2025 

71 1.013923 
Sử dụng tài liệu lưu trữ 

dự phòng 
X 

  Cơ quan quản lý tài 

liệu lưu trữ dự 

phòng 

530/QĐ-BNV 

ngày 14/5/2026 

72 1.013932 

Sử dụng tài liệu lưu trữ 

tại lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước 

 

X  Lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước ở cấp tỉnh 
647/QĐ-BNV 

ngày 24/6/2025 

VIII LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (09 TTHC) 

73 1.000148 
Cấp chứng chỉ kiểm 

định viên 

X   Cơ quan chuyên 

môn thuộc các Bộ có 

thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động 

được phân công tại 

Phụ lục I.4.1 ban 

hành kèm theo Phụ 

lục I.4 Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP; 

Ủy ban nhân dân 

641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

74 1.000180 

Cấp lại chứng chỉ kiểm 

định viên đối với 

trường hợp bị thu hồi 

X   641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

75 1.000183 

Cấp lại chứng chỉ kiểm 

định viên đối với 

trường hợp bị hỏng 

hoặc mất 

X   641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

76 1.000187 

Cấp lại chứng chỉ kiểm 

định viên trong trường 

hợp hết hạn 

X   641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 
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77 2.000037 

Cấp lại chứng chỉ kiểm 

định viên đối với 

trường hợp bổ sung, 

sửa đổi nội dung chứng 

chỉ kiểm định viên  

X   thành phố Hồ Chí 

Minh theo phân cấp 

được quy định tại 

Khoản 3 Điều 6 

Nghị định số 

84/2024/NĐ-CP 

 

641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

78 1.000131 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động 

đối với Giấy chứng 

nhận bị mất, hỏng 

X   Bộ Nội vụ; Bộ Quốc 

phòng; Bộ Công 

Thương; Bộ Xây 

dựng 

641/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

79 1.008729 

Đề nghị áp dụng mức 

đóng thấp hơn mức 

đóng bình thường vào 

Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

X   Bộ Nội vụ 530/QĐ-BNV 

ngày 14/5/2026 

80 2.000111 

Hỗ trợ kinh phí huấn 

luyện an toàn, vệ sinh 

lao động cho doanh 

nghiệp 

 X  Sở Nội vụ 323/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 

81 1.116316 

Kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu có 

mức độ rủi ro cao 

thuộc trách nhiệm quản 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

946/QĐ-BNV 

ngày 11/8/2026 
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lý của Bộ Nội vụ tại 

Danh mục ban hành 

kèm theo Thông tư số 

16/2026/TT-BNV 

IX LĨNH VỰC VIỆC LÀM (24 TTHC) 

82 2.000907 

Cấp giấy phép lao 

động cho chuyên gia 

khoa học công nghệ 

làm việc tại Việt Nam  

X   Bộ Nội vụ 315/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 

83 2.000902 

Cấp lại giấy phép lao 

động cho chuyên gia 

khoa học công nghệ 

làm việc tại Việt Nam 

X   Bộ Nội vụ 315/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 

84 2.001940 

Báo cáo chuyên gia 

khoa học công nghệ 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động làm 

việc tại Việt Nam 

X   Bộ Nội vụ 315/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 

85 1.115305 

Đăng ký lao động đối 

với người lao động 

đang có việc làm 

không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, người 

thất nghiệp 

X   Bộ Nội vụ 645/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

(Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2027) 

86 1.115306 
Điều chỉnh thông tin 

đăng ký lao động đối 

X   Bộ Nội vụ 645/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 



17 

 

với người lao động 

đang có việc làm và 

không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc 

(Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2027) 

87 1.115307 

Điều chỉnh thông tin 

đăng ký lao động trong 

trường hợp thay đổi 

tình trạng từ người có 

việc làm sang người 

thất nghiệp 

X   Bộ Nội vụ 645/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

(Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2027) 

88 1.115308 

Điều chỉnh thông tin 

đăng ký lao động trong 

trường hợp thay đổi 

tình trạng từ người có 

việc làm hoặc người 

thất nghiệp sang không 

tham gia hoạt động 

kinh tế 

X   Bộ Nội vụ 645/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

(Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2027) 

89 1.115309 

Điều chỉnh thông tin 

đăng ký lao động trong 

trường hợp người lao 

động giao kết hợp 

đồng lao động với 

nhiều người sử dụng 

lao động có nhu cầu 

cập nhật bổ sung 

X   Bộ Nội vụ 645/QĐ-BNV 

ngày 09/6/2026 

(Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2027) 

90 1.014746 Hỗ trợ tư vấn, giới  X  Sở Nội vụ; Tổ chức 107/QĐ-BNV 
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thiệu việc làm dịch vụ việc làm 

công 

ngày 

22/01/2026 

91 1.014747 

Hỗ trợ người lao động 

tham gia đào tạo, nâng 

cao trình độ kỹ năng 

nghề  

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

công 

107/QĐ-BNV 

ngày 

22/01/2026 

92 1.014748 
Hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

công 

107/QĐ-BNV 

ngày 

22/01/2026 

93 1.014749 

Thông báo hằng tháng 

về việc tìm kiếm việc 

làm 

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

công 

107/QĐ-BNV 

ngày 

22/01/2026 

94 1.014750 
Tạm dừng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

công 

107/QĐ-BNV 

ngày 

22/01/2026 

95 1.014751 
Tiếp tục hưởng trợ cấp 

thất nghiệp 

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

công 

107/QĐ-BNV 

ngày 

22/01/2026 

96 1.014752 
Chấm dứt hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

công 

107/QĐ-BNV 

ngày 

22/01/2026 

97 1.014753 
Chuyển nơi hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

công 

107/QĐ-BNV 

ngày 

22/01/2026 

98 1.014754 
Hỗ trợ người sử dụng 

lao động đào tạo, bồi 

 X  Sở Nội vụ; Tổ chức 

dịch vụ việc làm 

107/QĐ-BNV 

ngày 
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dững, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho 

người lao động 

công 22/01/2026 

99 1.014196 

Cấp giấy xác nhận 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối 

với người lao động 

nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

526/QĐ-BNV 

ngày 13/5/2025 

100 1.014197 

Cấp lại giấy xác nhận 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối 

với người lao động 

nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

526/QĐ-BNV 

ngày 13/5/2025 

101 1.014198 

Gia hạn giấy xác nhận 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối 

với người lao động 

nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

526/QĐ-BNV 

ngày 13/5/2025 

102 1.014199 

Cấp giấy phép lao 

động đối với người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

526/QĐ-BNV 

ngày 13/5/2025 

103 1.014200 Cấp lại giấy phép lao  X  Uỷ ban nhân dân cấp 526/QĐ-BNV 
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động đối với người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

tỉnh ngày 13/5/2025 

104 1.014201 

Gia hạn giấy phép lao 

động đối với người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

526/QĐ-BNV 

ngày 13/5/2025 

105 2.002821 

Hỗ trợ đào tạo nghề 

cho người lao động ở 

khu vực nông thôn, 

người lao động là 

thanh niên 

  X Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

1561/QĐ-BNV 

ngày 

31/12/2025 

X LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ (07 TTHC) 

106 1.115477 

Công nhận, thừa nhận 

lẫn nhau về chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia 

giữa Việt Nam với các 

quốc gia khác 

X   Bộ Nội vụ 762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 

107 1.115478 

Cấp giấy chứng nhận 

hoạt động đánh giá kỹ 

năng nghề quốc gia 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 

108 1.115479 

Cấp lại giấy chứng 

nhận hoạt động đánh 

giá kỹ năng nghề quốc 

gia 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 

109 1.115480 Cấp chứng chỉ kỹ năng  X  Uỷ ban nhân dân cấp 762/QĐ-BNV 
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nghề quốc gia tỉnh ngày 02/7/2026 

110 1.115481 
Cấp lại chứng chỉ kỷ 

năng nghề quốc gia 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 

111 1.115482 

Đề nghị hỗ trợ tham 

gia đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 

112 1.115483 

Đề nghị hỗ trợ tham 

đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề 

 X  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh 

762/QĐ-BNV 

ngày 02/7/2026 
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